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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: : Thực tập lò hơi
Mã học phần: BOIP322732
2. Tên Tiếng Anh: Boiler Practice 
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (0/2/4) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành)
Phân bố thời gian: 3 tuần (30 tiết thực hành + 60 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Lại Hoài Nam
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 2. KS. Đoàn Minh Hùng

                                                        3. ThS. Nguyễn Lê Hồng Sơn

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Lò hơi
Môn học trước: Lý thuyết cháy, nhiệt động lực học kỹ thuật.
6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức thực tế về nguyên lý và cấu tạo lò hơi, qui tắc vận hành và xử lý các sự cố lò hơi trong quá trình vận hành. Trang bị cho người học nắm rõ qui trình bảo trì, bảo dưỡng lò hơi..

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Có kiến thức và lập luận kỹ thuật
	ELO 3

	G2
	Phát triển năng lực khám phá tri thức, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt
	ELO 4, 6

	G3
	Có các kỹ năng làm việc.
	ELO 8,9

	G4
	Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống nhiệt điện lạnh phù hợp với nhu cầu xã hội. 
	ELO 11,14


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra 

	G1
	G1.1
	Chẩn đoán, Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hư hỏng hệ thống lò hơi đốt dầu 
	ELO 2,3

	G2
	G2.1
	Vận hành hệ thống lò hơi
	ELO 4,6

	G3
	G3.1
	Có kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác theo nhóm
	ELO 8,9

	G4
	G4.1
	Triển khai ứng dụng các hệ thống lò hơi theo yêu cầu thực tiễn 
	ELO 11,14

	
	
	Bảo trì hệ thống
	ELO 14


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
· 
Nguyễn văn Tuyên- Lò hơi.  

- Sách (TLTK) tham khảo:
1.  Các sách và tài liệu về lò hơi đang lưu hành. 
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Kỹ năng vận hành và hiểu biết các thiết bị trên lò hơi
	
	50

	BT#1
	Nguyên lý hoạt động của bộ lọc cơ, bộ làm mềm nước, bơm nước cấp cho lò hơi. 
	Tuần 1
	Hiểu biết
	2,3
	10

	BT#2
	Nguyên lý hoạt động của và điều khiển của hệ thống bơm nước cấp cho lò hơi
	Tuần 2
	Hiểu biết 
	2,3
	10

	BT#3
	Vận hành hệ thống lò hơi
	Tuần 3
	Thao tác
	3,4
	30

	10

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

	
	Hiểu biết+thao tác
	2,3,4
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	 Bài 1:  Cấu tạo chi tiết và các thiết bị trong lò hơi  
Bài 2: Vận hành lò hơi 
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30)

+ Cấu tạo các thiết bị phụ trong lò hơi.

+ Cấu tạo bộ xử lí nước lò hơi

+ Cấu tạo lò hơi.
+ Qui trình vận hành lò hơi.

+ Thực hành vận hành lò hơi.

PPGD chính:

+ Thuyết trình
+Làm mẫu

+ Hoạt động nhóm
	3,4,6,11,14

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)
+ Đọc tài liệu về lò hơi

+ Vẽ lại các chi tiết trong lò hơi
+Tính toán hiệu suất thực tế của lò hơi thông qua các thông số thu thập và đo đạc trong quá trình vận hành lò.  

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Nguyễn Văn Tuyên-Lò Hơi
	4,6

	2 
	 Bài 3: Sự cố lò hơi, biện pháp khắc phục và xử lí sự cố.
 Bài 4:  Biện pháp bảo trì và bảo dưỡng lò hơi.  
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30)
+ Các sự cố có thể gặp phải trong quá trình vận hành lò hơi.

+ Biện pháp khắc phục và xử lí sự cố.
+ Các biện pháp bảo trì, bảo dưỡng lò hơi.
PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Làm mẫu
+ Hoạt động nhóm
	3,4,11,14

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)

Các nội dung tự học:

+ Đọc tài liệu lò hơi. 

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Nguyễn Văn Tuyên – Lò Hơi
	3,4

	5 
	Bài 5: Tự động hóa điều khiển lò hơi.  (0/30/60)
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30)
+ Nguyên lí tự động hóa lò hơi.

+ Chi tiết, cấu tạo và nguyên lí hoạt động các thiết bị điều khiển lò hơi.

+ Thi công mạch điện điều khiển mức nước trong lò hơi.

 PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Làm mẫu
+ Hoạt động nhóm
	2,3,4 ,11,14

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)

+ Đọc tài liệu lò hơi.

+ Thiết kế mạch điện điều khiển lò hơi. 

Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Nguyễn Văn Tuyên – Lò hơi. 

	2,3,4


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:


PAGE  
4

